
Phụ lục 02 

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 

1. Chỉ tiêu năm 2022 chuyển qua thực hiện thi tuyển tháng 6/2023  

- Phương thức 1 

Trường Mã ngành 
Phương thức 1 

Tổng Nam Nữ 

T01 
7860100 46 46 0 

7480202 22 21 1 

T02 7860100 62 62 0 

T04 7860100 40 40 0 

T05 7860100 44 44 0 

T06 7860113 49 44 5 

- Phương thức 2 

Trường Mã ngành 
Phương thức 2 

Tổng Nam Nữ 

T01 
7860100 51 51 0 

7480202 69 63 6 

T02 7860100 74 74 0 

T04 7860100 58 58 0 

T05 7860100 67 67 0 

T06 7860113 102 97 5 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh tuyển mới năm 2023 thi tuyển tháng 11/2023  

- Phương thức 1 

Trường 
Mã ngành, 

vùng tuyển 

Phương thức 1 

Tổng Nam Nữ 

T04 
7860100 66 60 6 

+ Vùng 4 14 13 1 

T05 
7860100 96 87 9 

+ Vùng 4 19 17 2 

T06 7860113 27 24 3 

- Phương thức 2 

Trường 
Mã ngành, 

vùng tuyển 

Phương thức 2 

Tổng Nam Nữ 

T04 
7860100 159 143 16 

+ Vùng 4 33 30 3 

T05 
7860100 229 206 23 

+ Vùng 4 47 42 5 

T06 7860113 63 57 6 

  


